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Câu 1: Tìm được tập xác định các hàm số sau. Vậy:


a)  có tập xác định .;


[bookmark: _GoBack]b)  có tập xác định .


c)  có tập xác định 


d)  có tập xác định 
Câu 2: Tìm được tập xác định của các hàm số sau. Vậy: 


a) có tập xác định hàm số là .


b)  có tập xác định hàm số là: .


c)  có tập xác định hàm số là .


d)  có tập xác định hàm số là .
Câu 3: Xét được tính đơn điệu của các hàm số trên tập xác định. Vậy:


a) Hàm số đồng biến trên .


b) Hàm số  đồng biến trên khoảng .


c) Hàm số nghịch biến trên .


d) Hàm số  đồng biến trên khoảng .

Câu 4: Cho hàm số 

a) Hàm số có tập xác định .

b) Hàm số nghịch biến trên khoảng 

c) Đồ thị hàm số đi qua điểm 
d) Đồ thị hàm số có hình sau bên: [image: ]

Câu 5: Cho hàm số 

a) Hàm số có tập xác định 

b) Hàm số đồng biến trên khoảng 

c) Hàm số đi qua điểm 


d) Đồ thị hàm số cắt đường thẳng  tại điểm có hoành độ bằng 
Câu 6: Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Hàm số  đồng biến trên tập xác định.


b) Đồ thị các hàm số  và  cắt nhau tại hai điểm phân biệt.


c) Hàm số ,  là hàm số chẵn.



d) Đồ thị các hàm số  và  đối xứng với nhau qua trục tung .

Câu 7: Tìm được điều kiện của  biết:


a) .


b) .


c) 


d) 
Câu 8: So sánh được các cặp số sau. Khi đó: 

a) 

b) 

c) 

d) . 
Câu 9: So sánh được các cặp số sau. Khi đó:


a)  suy ra 


b)  suy ra 


c)  suy ra 


d)  suy ra 
Câu 10: Sử dụng tính chất của hàm lôgarít, hàm mũ so sánh các cặp số. Vậy: 

a) 

b) 

c) 

d) 
Câu 11: Vẽ được đồ thị của các hàm số sau. Khi đó:

a) Đồ thị  có dạng bên: [image: ]

b) Đồ thị  có dạng bên: [image: ]

c) Đồ thị có dạng bên:[image: ]

b) Đồ thị  có dạng bên: [image: ]

Câu 12: Cho hàm số .

a) Hàm số có tập xác định 

b) Hàm số nghịch biến trên khoảng 

c) Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm 

d) Đồ thị hàm số đi qua điểm 
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI
Câu 1: Tìm được tập xác định các hàm số sau. Vậy:


a)  có tập xác định .;


b)  có tập xác định .


c)  có tập xác định 


d)  có tập xác định 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Sai






a) Hàm số  xác định với mọi  nên có tập xác định .




b) Vì mỗi hàm số  đều xác định với mọi  nên hàm số  có tập xác định .

c) Hàm số xác định khi và chỉ khi .

Tập xác định hàm số là .

d) Hàm số xác định khi và chỉ khi .

Tập xác định hàm số là .
Câu 2: Tìm được tập xác định của các hàm số sau. Vậy: 


a) có tập xác định hàm số là .


b)  có tập xác định hàm số là: .


c)  có tập xác định hàm số là .


d)  có tập xác định hàm số là .
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Sai





a) Hàm số xác định khi và chỉ khi . Tập xác định hàm số là .

b) Hàm số xác định khi và chỉ khi .

Tập xác định hàm số là: .


c) Hàm số xác định với mọi . Tập xác định hàm số là .

d) Hàm số xác định khi và chỉ khi .

Tập xác định hàm số là .
Câu 3: Xét được tính đơn điệu của các hàm số trên tập xác định. Vậy:


a) Hàm số đồng biến trên .


b) Hàm số  đồng biến trên khoảng .


c) Hàm số nghịch biến trên .


d) Hàm số  đồng biến trên khoảng .
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Sai





a) Do  nên hàm số  đồng biến trên .



b) Do  nên hàm số  đồng biến trên khoảng .



c) Do  nên hàm số  nghịch biến trên .



d) Có  và  nên hàm số nghịch biến trên khoảng .

Câu 4: Cho hàm số 

a) Hàm số có tập xác định .

b) Hàm số nghịch biến trên khoảng 

c) Đồ thị hàm số đi qua điểm 
d) Đồ thị hàm số có hình sau bên: [image: ]
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Đúng




Xét hàm số . Ta có bảng giá trị:
[image: ]

Đồ thị hàm số  :

[bookmark: MTBlankEqn][image: ]
Câu 5: Cho hàm số 

a) Hàm số có tập xác định 

b) Hàm số đồng biến trên khoảng 

c) Hàm số đi qua điểm 


d) Đồ thị hàm số cắt đường thẳng  tại điểm có hoành độ bằng 
Lời giải
	a) Sai
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Sai



Xét hàm số . 
Ta có bảng giá trị:
[image: ]

Đồ thị của hàm số :
[image: ]
Câu 6: Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Hàm số  đồng biến trên tập xác định.


b) Đồ thị các hàm số  và  cắt nhau tại hai điểm phân biệt.


c) Hàm số ,  là hàm số chẵn.



d) Đồ thị các hàm số  và  đối xứng với nhau qua trục tung .
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Sai
	d) Đúng





Hàm số  có cơ số  nên đồng biến trên tập xác định, a đúng.







Đồ thị các hàm số  và  không cắt nhau do  và . Thật vậy xét hàm số  trên khảng , ta có  , b sai.


Hàm số  có  nên không là hàm số chẵn, c sai.



Hàm số  và  có , d đúng

Câu 7: Tìm được điều kiện của  biết:


a) .


b) .


c) 


d) 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Sai




a) Ta có: .

b) Ta có: .

c) Ta có: .


d) 
Câu 8: So sánh được các cặp số sau. Khi đó: 

a) 

b) 

c) 

d) . 
Lời giải
	a) Sai
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Đúng




a) 

b) 


c) Xét hàm số mũ , trong đó .





Ta biết hàm số này đơn điệu trên  (hoặc đồng biến, hoặc nghịch biến trên  ) và  mà  nên hàm số nghịch biến trên .

Suy ra .


d) Xét hàm số mũ , trong đó .





Ta biết hàm số này đơn điệu trên  và  mà  nên hàm số đồng biến trên . Suy ra .
Câu 9: So sánh được các cặp số sau. Khi đó:


a)  suy ra 


b)  suy ra 


c)  suy ra 


d)  suy ra 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Sai




a)  suy ra 


b)  suy ra 





c) Ta có  và  nên hàm số  nghịch biến trên . Vậy .





d) Ta có  và  nên hàm số  nghịch biến trên . Vậy .
Câu 10: Sử dụng tính chất của hàm lôgarít, hàm mũ so sánh các cặp số. Vậy: 

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Sai
	d) Đúng





a) Xét hàm số  có cơ số  nên hàm số đồng biến trên khoảng .


Mặt khác  nên .



b) Xét hàm số  có cơ số  nên hàm số nghịch biến trên khoảng . 


Mặt khác  nên .



c) Xét hàm số  có cơ số  nên hàm số nghịch biến trên .


Mặt khác  nên .



d) Xét hàm số  có cơ số  nên hàm số đồng biến trên .


Mặt khác  nên .
Câu 11: Vẽ được đồ thị của các hàm số sau. Khi đó:

a) Đồ thị  có dạng bên: [image: ]

b) Đồ thị  có dạng bên: [image: ]

c) Đồ thị có dạng bên:[image: ]

b) Đồ thị  có dạng bên: [image: ]
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Đúng




a) Hàm số  có bảng giá trị:
[image: ]

Đồ thị của hàm số :
[image: ]

b) Hàm số  có bảng giá trị:
[image: ]

Đồ thị của hàm số :
[image: ]




c) Hàm số  nghịch biến trên . Hàm số qua các điểm ,  và nằm trên trục hoành. Đồ thị:
[image: ]




d) Hàm số  đồng biến trên . Hàm số qua các điểm ,  và nằm bên phải trục tung. Đồ thị:
[image: ]

Câu 12: Cho hàm số .

a) Hàm số có tập xác định 

b) Hàm số nghịch biến trên khoảng 

c) Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm 

d) Đồ thị hàm số đi qua điểm 
Lời giải
	a) Sai
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Đúng



 Xét hàm số . Ta có bảng giá trị:
[image: ]

                                                                                                   Trang 1
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